
STT Mã lớp MH/HP Tên MH/HP Mã MH/HP
Số tín 

chỉ
Hệ Khóa

Học kỳ mở 

lớp
Số lượng Trạng thái

1 201920803163001 An ninh mạng viễn thông 0803163 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 4 Không mở

2 201920803163002 An ninh mạng viễn thông 0803163 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 8 Không mở

38 201920303112001 Công nghệ chất hoạt động bề mặt 0303112 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

39 201920303211001 Công nghệ chế biến dầu mỡ bôi trơn 0303211 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

40 201920303114001 Công nghệ chế biến khí 0303114 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

41 201920303121001 Công nghệ thủy tinh vật liệu chịu lửa 0303121 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

42 201920303122001 Công nghệ vật liệu compozit 0303122 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

43 201921403152001 Công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan Đảng 1403152 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

44 201921403152002 Công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan Đảng 1403152 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

45 201921403153001 Công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp 1403153 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 21 Mở

46 201921403153002 Công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp 1403153 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 65 Mở

30 201920503108003 Cơ sở dữ liệu phân tán 0503108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

31 201920503108004 Cơ sở dữ liệu phân tán 0503108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

35 201920503109002 Cơ sở dữ liệu thương mại điện tử 0503109 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

34 201920503109001 Cơ sở dữ liệu thương mại điện tử 0503109 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

37 201921403103002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1403103 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 15 Không mở

36 201921403103001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 1403103 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

3 201920303126001 Chất màu vô cơ công nghiệp 0303126 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

4 201920103183001 Chuyên đề CAD/CAM/CNC. 0103183 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 8 Không mở

5 201920103180001 Chuyên đề CAPP. 0103180 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 69 Mở

6 201920103180002 Chuyên đề CAPP. 0103180 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

10 201920103181001 Chuyên đề công nghệ kỹ thuật cơ khí. 0103181 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

11 201920103181002 Chuyên đề công nghệ kỹ thuật cơ khí. 0103181 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

7 201920103179001 Chuyên đề chế tạo cơ khí. 0103179 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 5 Không mở

8 201921603166001 Chuyên đề chuyên sâu 1603166 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

9 201921603166002 Chuyên đề chuyên sâu 1603166 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

12 201920103177001 Chuyên đề hệ thống cơ điện tử. 0103177 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

14 201920103177003 Chuyên đề hệ thống cơ điện tử. 0103177 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 4 Không mở

13 201920103177002 Chuyên đề hệ thống cơ điện tử. 0103177 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 64 Mở

16 201920803143002 Chuyên đề hệ thống nhúng 0803143 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

15 201920803143001 Chuyên đề hệ thống nhúng 0803143 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 7 Không mở
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18 201921103127002 Chuyên đề kiểm toán 1103127 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

17 201921103127001 Chuyên đề kiểm toán 1103127 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 39 Mở

19 201920103178001 Chuyên đề robot. 0103178 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 54 Mở

21 201920103182002 Chuyên đề tự động hóa quá trình sản xuất. 0103182 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

20 201920103182001 Chuyên đề tự động hóa quá trình sản xuất. 0103182 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

22 201920203105001 Chuyên đề về cơ điện tử ô tô 0203105 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 9 Không mở

23 201920203105002 Chuyên đề về cơ điện tử ô tô 0203105 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 36 Mở

24 201920203106003 Chuyên đề về hệ thống thủy khí trên ô tô 0203106 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

25 201920203106004 Chuyên đề về hệ thống thủy khí trên ô tô 0203106 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 14 Không mở

27 201920203107002 Chuyên đề về mô phỏng và tính toán ô tô 0203107 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

26 201920203107001 Chuyên đề về mô phỏng và tính toán ô tô 0203107 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 3 Không mở

29 201920203108004 Chuyên đề về nhiên liệu thay thế 0203108 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 11 Không mở

28 201920203108003 Chuyên đề về nhiên liệu thay thế 0203108 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 16 Không mở

75 201921403106001 Du lịch sinh thái 1403106 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 58 Mở

76 201921403106002 Du lịch sinh thái 1403106 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 61 Mở

77 201921603102001 Dự toán ngân sách doanh nghiệp 1603102 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 13 Không mở

79 201921603102003 Dự toán ngân sách doanh nghiệp 1603102 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 43 Mở

80 201921603102004 Dự toán ngân sách doanh nghiệp 1603102 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 55 Mở

78 201921603102002 Dự toán ngân sách doanh nghiệp 1603102 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

33 201921603103010 Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế 1603103 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

32 201921603103009 Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế 1603103 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 5 Không mở
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47 201920303129001 Đánh giá tác động môi trường 0303129 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

49 201921403107002 Địa lý du lịch 1403107 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

48 201921403107001 Địa lý du lịch 1403107 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 49 Mở

51 201920703113004 Điều khiển quá trình 0703113 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

52 201920703113005 Điều khiển quá trình 0703113 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

53 201920703113006 Điều khiển quá trình 0703113 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

50 201920703113003 Điều khiển quá trình 0703113 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 43 Mở

57 201920803104004 Điều khiển tự động công nghiệp 0803104 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

55 201920803104002 Điều khiển tự động công nghiệp 0803104 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

54 201920803104001 Điều khiển tự động công nghiệp 0803104 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 4 Không mở

56 201920803104003 Điều khiển tự động công nghiệp 0803104 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 42 Mở

61 201920703117005 Đồ án cung cấp điện 0703117 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

59 201920703117003 Đồ án cung cấp điện 0703117 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 3 Không mở

62 201920703117006 Đồ án cung cấp điện 0703117 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 3 Không mở

60 201920703117004 Đồ án cung cấp điện 0703117 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 33 Mở

58 201920703118001 Đồ án chuyên đề hệ thống lạnh 0703118 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

63 201920403110001 Đồ án môn học Công nghệ may 0403110 5.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 21 Mở

64 201920403110002 Đồ án môn học Công nghệ may 0403110 5.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 51 Mở

65 201920703125001 Đồ án Nhà máy nhiệt điện 0703125 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

72 201920703127002

Đồ án Tích hợp hệ thống điều khiển tự động 

hoá 0703127 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

71 201920703127001

Đồ án Tích hợp hệ thống điều khiển tự động 

hoá 0703127 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 19 Mở
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67 201920203111004 Đồ án thiết kế chế tạo phụ tùng ô tô 0203111 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

66 201920203111003 Đồ án thiết kế chế tạo phụ tùng ô tô 0203111 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

68 201920703128001 Đồ án thiết kế kho lạnh 0703128 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

69 201920203112001 Đồ án thiết kế xưởng ô tô 0203112 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 12 Không mở

70 201920203112002 Đồ án thiết kế xưởng ô tô 0203112 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 25 Mở

73 201920803167001 Đồ án Truyền thông và mạng máy tính 2 0803167 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 6 Không mở

74 201920803167002 Đồ án Truyền thông và mạng máy tính 2 0803167 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 7 Không mở

81 201920403114001 Giác sơ đồ và định mức nguyên liệu 0403114 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

82 201920403114002 Giác sơ đồ và định mức nguyên liệu 0403114 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

83 201920403114003 Giác sơ đồ và định mức nguyên liệu 0403114 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

84 201920403114004 Giác sơ đồ và định mức nguyên liệu 0403114 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

86 201921303108002 Giao thoa văn hóa 1303108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

87 201921303108003 Giao thoa văn hóa 1303108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

88 201921303108004 Giao thoa văn hóa 1303108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

85 201921303108001 Giao thoa văn hóa 1303108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 4 Không mở

89 201920303136001 Hóa học các hợp chất thiên nhiên 0303136 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

90 201921103145001 Kế toán ngân sách và tài chính xã, phường 1103145 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

91 201921103108001 Kế toán quốc tế 1103108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

92 201921103108002 Kế toán quốc tế 1103108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

94 201921103108004 Kế toán quốc tế 1103108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

97 201921103108007 Kế toán quốc tế 1103108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở
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98 201921103108008 Kế toán quốc tế 1103108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

95 201921103108005 Kế toán quốc tế 1103108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

93 201921103108003 Kế toán quốc tế 1103108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 3 Không mở

96 201921103108006 Kế toán quốc tế 1103108 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 39 Mở

100 201921103111012 Kế toán tài chính 3 1103111 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

99 201921103111011 Kế toán tài chính 3 1103111 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

105 201921103113006 Kế toán thương mại dịch vụ 1103113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

103 201921103113004 Kế toán thương mại dịch vụ 1103113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 46 Mở

101 201921103113002 Kế toán thương mại dịch vụ 1103113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 61 Mở

104 201921103113005 Kế toán thương mại dịch vụ 1103113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 66 Mở

102 201921103113003 Kế toán thương mại dịch vụ 1103113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

110 201921103147006 Kế toán xây lắp 1103147 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

106 201921103147002 Kế toán xây lắp 1103147 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 11 Không mở

111 201921103147007 Kế toán xây lắp 1103147 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 25 Mở

108 201921103147004 Kế toán xây lắp 1103147 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 67 Mở

107 201921103147003 Kế toán xây lắp 1103147 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

109 201921103147005 Kế toán xây lắp 1103147 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

120 201921403112001 Kiểm soát đồ uống và thực phẩm 1403112 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 32 Mở

121 201921403112002 Kiểm soát đồ uống và thực phẩm 1403112 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 36 Mở

122 201920303216001 Kiểm tra và đánh giá chất lượng dầu khí 0303216 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

124 201921403113002 Kinh doanh dịch vụ bổ sung 1403113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 22 Mở
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123 201921403113001 Kinh doanh dịch vụ bổ sung 1403113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 42 Mở

125 201920403119001 Kinh doanh thời trang 0403119 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 23 Mở

128 201921603173004 Kỹ năng lãnh đạo 1603173 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

127 201921603173003 Kỹ năng lãnh đạo 1603173 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 54 Mở

129 201921603173005 Kỹ năng lãnh đạo 1603173 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 60 Mở

126 201921603173002 Kỹ năng lãnh đạo 1603173 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 67 Mở

130 201921403161001 Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột 1403161 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 21 Mở

131 201921403161002 Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột 1403161 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 64 Mở

257 201921303113001 Kỹ thuật biên dịch 3 1303113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

258 201921303113002 Kỹ thuật biên dịch 3 1303113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

259 201921303113003 Kỹ thuật biên dịch 3 1303113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

260 201921303113004 Kỹ thuật biên dịch 3 1303113 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

132 201920303158001 Kỹ thuật phân tích hiện đại 0303158 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

133 201920303160001 Kỹ thuật tách và làm sạch 0303160 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

116 201920503128005 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá 0503128 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

118 201920503128007 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá 0503128 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

119 201920503128008 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá 0503128 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

117 201920503128006 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá 0503128 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

113 201920503128002 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá 0503128 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 12 Không mở

115 201920503128004 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá 0503128 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 36 Mở

112 201920503128001 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá 0503128 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở
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114 201920503128003 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá 0503128 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

270 201920503128009 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá 0503128 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

134 201920503133001 Lập trình tiên tiến 0503133 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

135 201920503133002 Lập trình tiên tiến 0503133 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

269 201920503134001 Lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên Web 0503134 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 16

Thông báo sau 

ngày 21/02/2020

137 201920803154002 Mạng cảm biến không dây 0803154 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

136 201920803154001 Mạng cảm biến không dây 0803154 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 10 Không mở

139 201921403150002 Marketing du lịch 1403150 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 30 Mở

138 201921403150001 Marketing du lịch 1403150 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 50 Mở

141 201921603126002 Marketing ngân hàng 1603126 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

140 201921603126001 Marketing ngân hàng 1603126 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 6 Không mở

143 201920503139002 Một số phương pháp tính toán mềm 0503139 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

142 201920503139001 Một số phương pháp tính toán mềm 0503139 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 29 Mở

145 201921603130002 Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại 1603130 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 12 Không mở

144 201921603130001 Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại 1603130 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 22 Mở

261 201921303123001 Ngôn ngữ so sánh đối chiếu 1303123 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

262 201921303123002 Ngôn ngữ so sánh đối chiếu 1303123 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

263 201921303123003 Ngôn ngữ so sánh đối chiếu 1303123 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

264 201921303123004 Ngôn ngữ so sánh đối chiếu 1303123 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

157 201920503146003 Phát triển phần mềm hướng FrameWork 0503146 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

156 201920503146002 Phát triển phần mềm hướng FrameWork 0503146 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 54 Mở
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271 201920503146005 Phát triển phần mềm hướng FrameWork 0503146 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 69 Mở

155 201920503146001 Phát triển phần mềm hướng FrameWork 0503146 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

158 201920503146004 Phát triển phần mềm hướng FrameWork 0503146 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

161 201920503148003 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 0503148 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 5 Không mở

160 201920503148002 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 0503148 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 16 Không mở

159 201920503148001 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 0503148 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 63 Mở

162 201920503148004 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 0503148 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

147 201920503149002 Phần mềm mã nguồn mở 0503149 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

149 201920503149004 Phần mềm mã nguồn mở 0503149 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 5 Không mở

146 201920503149001 Phần mềm mã nguồn mở 0503149 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

148 201920503149003 Phần mềm mã nguồn mở 0503149 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

154 201920303175001

Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương 

trình MS-Excel 0303175 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

150 201921603131001 Phân tích đầu tư chứng khoán 1603131 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 16 Không mở

152 201921603131003 Phân tích đầu tư chứng khoán 1603131 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 16 Không mở

153 201921603131004 Phân tích đầu tư chứng khoán 1603131 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 45 Mở

151 201921603131002 Phân tích đầu tư chứng khoán 1603131 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

163 201920303218001 Phụ gia sản phẩm dầu mỏ 0303218 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

164 201920303178001 Phương pháp chiết và sắc ký 0303178 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

166 201921603176002 Quan hệ công chúng 1603176 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 29 Mở

165 201921603176001 Quan hệ công chúng 1603176 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 58 Mở

168 201921603177002 Quan hệ lao động 1603177 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 33 Mở
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167 201921603177001 Quan hệ lao động 1603177 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 62 Mở

169 201921603134001 Quản lý chất lượng sản phẩm 1603134 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 6 Không mở

170 201921603135001 Quản lý danh mục đầu tư 1603135 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

171 201921603135002 Quản lý danh mục đầu tư 1603135 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 51 Mở

172 201920303186001

Quản lý và xử lý nước thải bằng phương 

pháp sinh học 0303186 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

173 201920403134001 Quản trị thương hiệu 0403134 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

174 201920303187001 Quy hoạch môi trường 0303187 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

175 201920503172001 Search Engine 0503172 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

176 201920503172002 Search Engine 0503172 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

177 201920303190001 Suy thoái và bảo vệ đất 0303190 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

179 201921603143004 Tài chính công 1603143 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 10 Không mở

178 201921603143003 Tài chính công 1603143 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 50 Mở

232 201921303139002 Tiếng Anh Du lịch - Khách sạn 1303139 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

233 201921303139003 Tiếng Anh Du lịch - Khách sạn 1303139 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

234 201921303139004 Tiếng Anh Du lịch - Khách sạn 1303139 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

231 201921303139001 Tiếng Anh Du lịch - Khách sạn 1303139 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

265 201921303145001 Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng 1303145 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

266 201921303145002 Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng 1303145 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

267 201921303145003 Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng 1303145 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

268 201921303145004 Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng 1303145 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

235 201920703158001 Tiết kiệm năng lượng 0703158 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở
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241 201921103123007 Tổ chức công tác kế toán 1103123 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

240 201921103123006 Tổ chức công tác kế toán 1103123 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

236 201921103123002 Tổ chức công tác kế toán 1103123 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 38 Mở

237 201921103123003 Tổ chức công tác kế toán 1103123 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 68 Mở

238 201921103123004 Tổ chức công tác kế toán 1103123 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

239 201921103123005 Tổ chức công tác kế toán 1103123 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

242 201920403139001 Tổ chức sự kiện thời trang 0403139 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

243 201920403139002 Tổ chức sự kiện thời trang 0403139 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

244 201920303219001 Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí 0303219 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

247 201920703161005 Tổng hợp hệ thống điện cơ 0703161 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

245 201920703161003 Tổng hợp hệ thống điện cơ 0703161 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 3 Không mở

248 201920703161006 Tổng hợp hệ thống điện cơ 0703161 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 3 Không mở

246 201920703161004 Tổng hợp hệ thống điện cơ 0703161 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 39 Mở

254 201920703164002 Tự động hoá trong toà nhà 0703164 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

253 201920703164001 Tự động hoá trong toà nhà 0703164 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 18 Không mở

180 201921603153001 Thanh toán quốc tế 1603153 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

182 201921603153003 Thanh toán quốc tế 1603153 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

183 201921603153004 Thanh toán quốc tế 1603153 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 5 Không mở

185 201921603153006 Thanh toán quốc tế 1603153 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 8 Không mở

181 201921603153002 Thanh toán quốc tế 1603153 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 27 Mở

184 201921603153005 Thanh toán quốc tế 1603153 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 69 Mở
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189 201921603154004 Thanh toán quốc tế trong du lịch 1603154 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

186 201921603154001 Thanh toán quốc tế trong du lịch 1603154 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 4 Không mở

187 201921603154002 Thanh toán quốc tế trong du lịch 1603154 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 32 Mở

188 201921603154003 Thanh toán quốc tế trong du lịch 1603154 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 68 Mở

190 201920803125001 Thiết bị đầu cuối thông tin 0803125 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 2 Không mở

191 201920803125002 Thiết bị đầu cuối thông tin 0803125 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 3 Không mở

193 201920803125004 Thiết bị đầu cuối thông tin 0803125 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 4 Không mở

192 201920803125003 Thiết bị đầu cuối thông tin 0803125 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 32 Mở

194 201920803177001 Thiết bị truyền thông và mạng 0803177 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 4 Không mở

195 201920803177002 Thiết bị truyền thông và mạng 0803177 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 9 Không mở

196 201920103161001 Thiết kế chế tạo khuôn mẫu 0103161 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 14 Không mở

197 201920103161002 Thiết kế chế tạo khuôn mẫu 0103161 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 28 Mở

199 201920403141002 Thiết kế chuyển đổi mẫu 0403141 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

198 201920403141001 Thiết kế chuyển đổi mẫu 0403141 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 24 Mở

200 201920403143001

Thiết kế mẫu công nghiệp các sản phẩm cao 

cấp 0403143 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

201 201920403143002

Thiết kế mẫu công nghiệp các sản phẩm cao 

cấp 0403143 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

202 201920403143003

Thiết kế mẫu công nghiệp các sản phẩm cao 

cấp 0403143 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

203 201920403143004

Thiết kế mẫu công nghiệp các sản phẩm cao 

cấp 0403143 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

205 201920403144002

Thiết kế mẫu công nghiệp các sản phẩm qua 

giặt, mài 0403144 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

206 201920403144003

Thiết kế mẫu công nghiệp các sản phẩm qua 

giặt, mài 0403144 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 22 Mở

207 201920403144004

Thiết kế mẫu công nghiệp các sản phẩm qua 

giặt, mài 0403144 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 22 Mở
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204 201920403144001

Thiết kế mẫu công nghiệp các sản phẩm qua 

giặt, mài 0403144 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 25 Mở

208 201920403148001 Thiết kế thời trang 11 0403148 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

209 201920403148002 Thiết kế thời trang 11 0403148 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

210 201920403149001 Thiết kế thời trang 12 0403149 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

211 201920403149002 Thiết kế thời trang 12 0403149 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

212 201920403155001 Thiết kế thời trang 7 0403155 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

213 201920403155002 Thiết kế thời trang 7 0403155 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

215 201920503160002 Thiết kế triển khai phần mềm nhúng 0503160 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

217 201920503160004 Thiết kế triển khai phần mềm nhúng 0503160 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

218 201920503160005 Thiết kế triển khai phần mềm nhúng 0503160 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

219 201920503160006 Thiết kế triển khai phần mềm nhúng 0503160 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

214 201920503160001 Thiết kế triển khai phần mềm nhúng 0503160 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

216 201920503160003 Thiết kế triển khai phần mềm nhúng 0503160 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

223 201920803128004 Thiết kế ứng dụng trên Arm Cortex - M3 0803128 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

220 201920803128001 Thiết kế ứng dụng trên Arm Cortex - M3 0803128 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

221 201920803128002 Thiết kế ứng dụng trên Arm Cortex - M3 0803128 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 4 Không mở

222 201920803128003 Thiết kế ứng dụng trên Arm Cortex - M3 0803128 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 32 Mở

225 201920103165002 Thiết kế và phát triển sản phẩm 0103165 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 46 Mở

226 201920103165003 Thiết kế và phát triển sản phẩm 0103165 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 46 Mở

224 201920103165001 Thiết kế và phát triển sản phẩm 0103165 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 70 Mở

227 201920403162001

Thiết kế, may các sản phẩm thời trang cao 

cấp 0403162 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở
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228 201920403162002

Thiết kế, may các sản phẩm thời trang cao 

cấp 0403162 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

229 201920403162003

Thiết kế, may các sản phẩm thời trang cao 

cấp 0403162 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

230 201920403162004

Thiết kế, may các sản phẩm thời trang cao 

cấp 0403162 4.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

249 201920703184001 Trang bị điện 2 0703184 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 4 Không mở

250 201920703184002 Trang bị điện 2 0703184 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 20 Mở

252 201920403172002 Trang điểm và nhiếp ảnh 0403172 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở

251 201920403172001 Trang điểm và nhiếp ảnh 0403172 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 22 Mở

255 201920303204001 Vật liệu vô cơ 0303204 3.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 1 Không mở

256 201920303206001

Xử lý số liệu thực nghiệm trong Hóa phân 

tích 0303206 2.0 Đại học ĐH K11 (2016-2020)

Học kỳ 2 

năm học 

2019-2020 0 Không mở
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